Phòng GD&ĐT TP Nha Trang

HKPĐ TP năm Học 2011-2012
LỊCH THI ĐẤU MÔN KÉO CO NAM

1  N.Khuyến  (1)

2  NĐ Chiểu                             (5)            

        Lý Thái Tổ

3                                                                                 (13)
         Nguyễn  Công  Trứ

4                                                (6)
    LThế Vinh

5                     (2)                                                                                      


(17)
6 Võ Văn Ký

      Nguyễn Hiền

7                                                (7)
      Thái Nguyên                                                         (14)
8                                                                                 
       Trần Nhật Duật

9                                                (8)
      Lam Sơn

10                   

      Âu Cơ      (3)                                                                                                                                     

11                                                                                                                                                   CHUNG KẾT

12   Trần  Quốc  Toản              


13   Lý  Thường Kiệt                (9)                            (15)    


14   Trương  Vương

                                                  (10)
15   VT Sáu    (4)           

                                                                                                                     (18)
16   LĐ Của   

17   Bùi  Thị Xuân                     

                                                  (11)          

18   Cao  Thắng                                                          (16)

19   Bạch  Đằng                         (12)                               


20   Trần   Hưng  Đạo               


LỊCH THI ĐẤU MÔN KÉO CO NỮ
        Nguyễn Công  Trứ

1                                          (1)

2     Nguyễn  Đình  Chiểu                                       (9)

3     Lương  Thế  Vinh        (2)

4     Lý  Thường  Kiệt


(13)

5     Phan  Sào  Nam

                                            (3)

6     Nguyễn  Khuyến


(10)
7     Âu  Cơ                         (4)

CHUNG KẾT

8     Trần  Hưng  Đạo


    
9     Nguyễn  Viết Xuân

                                            (5)
10   Trần  Quốc  Toản


(11)

11    Trưng  Vương

                                            (6)
12   Lý  Thái  Tổ
(14)

13   Trần  Nhật  Duật

                                             
14   Lam  Sơn                     (7)
(12)

15   Võ Thị sáu

                                            (8)
16   Thái Nguyên


LỊCH THI ĐẤU MÔN KÉO CO NỮ
NAM THCS
SÁNG NGÀY 27/12/2011 : LÚC  7h

	Trận
	Sân 1
	Trận
	Sân 2

	1
	Nguyễn Khuyến – Nguyễn Đ.Chiểu (1)
	1
	Lương Thế Vinh – Võ Văn Ký (2)

	2
	Lam Sơn – Âu Cơ  (3)
	2
	Võ Thị Sáu – Lương Định Của (4)

	3
	Bạch Đằng – Trần Hưng Đạo (12)
	3
	Bùi Thị Xuân – Cao Thắng (11)

	4
	Trần Quốc Toản – Lý Thường Kiệt (9)
	4
	Nguyễn Hiền – Thái Nguyên (7)

	5
	Lý Thái Tổ - Thắng trận 1 (5)
	5
	Nguyễn Công Trứ - Thắng trận 2 (6)

	6
	Trần  Nhật Duật – Thắng trận 3 (8)
	5
	Trưng Vương – Thắng trận 4 (10)


  Đề nghị trưởng đoàn và huấn luyện viên đưa học sinh đi đến lúc 7h để cân ký. Sau đó thi đấu 
           (danh sách này có 20 đội nam, 16 đội nữ . Trường nào thiếu đề nghị bổ sung gấp cho BTC)
NỮ  THCS 

CHIỀU NGÀY 27/12/2011 : LÚC 14h

	Trận
	Sân 1
	Trận
	Sân 2

	1
	N C Trứ - NĐ Chiểu (1)
	1
	Lương Thế Vinh – Lý T.Kiệt (2)

	2
	Phan Sào Nam – Nguyễn Khuyến (3)
	2
	Âu Cơ – Trần Hưng Đạo (4)

	3
	Nguyễn V. Xuân – Trần Quốc Toản (5)
	3
	Trương Vương – Lý Thái Tổ (6)

	4
	Trần Nhật Duật – Lam Sơn (7)
	4
	Võ Thị Sáu – Thái  Nguyên (8)


NAM  THCS 

SÁNG NGÀY 28/12/2011 : LÚC 7h

	Trận
	Sân 1
	Trận
	Sân 2

	1
	Thắng trận 5- Thắng trận 6 (13)
	1
	Thắng trận 7- Thắng trận 8 (14)

	2
	Thắng trận 9- Thắng trận 10 (15)
	2
	Thắng trận 11- Thắng trận 12 (16)

	3
	B. Kết 1: Thắng t.13- Thắng t.14 (17)
	3
	B. Kết 2: Thắng t.15 - Thắng t.16 (18)


NỮ  THCS 

SÁNG NGÀY 28/12/2011 : LÚC 8h30
	Trận
	Sân 1
	Trận
	Sân 2

	4
	Thắng trận 1- Thắng trận 2 (9) 
	4
	Thắng trận 3- Thắng trận 4 (10)

	5
	Thắng trận 5- Thắng trận 6 (11)
	5
	Thắng trận 7- Thắng trận 8 (12)

	6
	B. Kết 1: Thắng trận 9- Thắng t.10 (13)
	6
	B. Kết 2: Thắng t.11- Thắng t.12 (14)


NAM,NỮ  THCS 

CHIỀU NGÀY 28/12/2011 : LÚC 14h
	Trận
	Sân 1

	1
	Tranh 3-4 nữ : thua trận 13-thua trận 14

	2
	Tranh 3-4 nam : thua trận 17-thua trận 18

	3
	Chung kết nữ : thắng trận 13 – thắng trận 14

	4
	Chung kết nam : thắng trận 17 – thắng trận 18


